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Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP08/08/2002AnLê Trường5072004791

08/02/2000AnhBạch Lê Phương5072000602

HP23/11/1998AnhNhữ Lê Tuấn5072000943

HP13/12/2002AnhTrần Thị Kim5072005884

HP17/07/1999DungNgô Võ Bích5082002285

HP06/01/2002DuyNguyễn Thanh5072005176

HP14/10/2002GiaoNguyễn Quỳnh5082002337

HP12/07/2002HảiHồ Ngọc5072005238

26/07/1999HàoNguyễn Hữu5072000809

HP05/08/2002HòaLý Tuấn50720054310

31/10/2000HoàngLê Thị Kim50720002411

HP22/06/2002HoàngTrương Công50720047812

HP12/06/2001HùngVõ Huy50720046013

25/11/2001KhánhNguyễn Hoàng50720003714

HP25/12/2002LyĐinh Thị Cẩm50720062115

HP31/07/2001MẫnKhưu Thùy50720063516

HP01/11/2002MyLê Diễm50120059617

HP20/01/2002NgânLý Thị Thanh50720057218

HP23/08/2001NghiTrần Phương50720064619

HP27/09/2002NguyênNguyễn Minh50720022720

HP21/10/2002NguyênNguyễn Quang Hạnh50720021321

HP12/12/1999NhungĐinh Thị Hồng50720064222

07/12/2001NhựtTrần Minh50720008923

HP14/10/2002PhátHuỳnh Tấn50720062524

HP15/08/2001QuyênBùi Thị50720066625

HP27/10/1998ThànhNguyễn Hữu50720025326

HP27/04/2000ThiênNguyễn Văn50720051227

HP15/10/2002TiềnNguyễn Thị Bích50720021928

HP06/10/2001TràPhan Thị Thanh50720005629

HP18/09/2002TrườngPhạm Mạnh50720017530

HP20/12/2002TuấnMai Anh50720059231
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP16/02/2002VinhNgô Quang50720047432

HP13/03/2002VũHuỳnh Xuân50120024533

26/12/2001VỹĐoàn Trần Công50720007234

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

34

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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